
THỨ TIẾT
6A1

(Th.Hương)

6A2

(Thanh)

6A3

(L.Hà)

7A1

(Đ.Hương)

7A2

(B.Mai)

7A3

(Bình)

7A4

(Bính)

8A1
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8A2

(Dung)

8A3

(Dịu)

9A1

(Thảo)

9A2

(Thuỳ)

9A3

(Nhung)

1 TNHN 1 - Th.Hương TNHN 1 - Thanh TNHN 1 - L.Hà TNHN 1 - Đ.Hương TNHN 1 - B.Mai TNHN 1 - Bình TNHN 1 - Bính TNHN 1 - Nụ TNHN 1 - Dung TNHN 1 - Dịu TNHN 1 - Thảo TNHN 1 - Thuỳ TNHN 1 - Nhung

2 NNgữ - Thả Toán - Thanh Văn - L.Hà GDTC - Huyên KHTN - Thủy Toán - Bình TNHN2 - Bính Toán - Nụ KHTN(LY) - Dung KHTN(HO) - Dịu Văn - Thảo Văn - Nhung Nhạc - Oanh

3 Toán - Th.Hương Toán - Thanh GDTC - Huyên Toán - Đ.Hương NNgữ - N.Mai KHTN - Thủy LSĐL - Đức Tin - Trang KHTN(HO) - Dịu Nhạc - Oanh Toán - Thuỳ CNghệ - Lượng Toán - Quân

4 Toán - Th.Hương CNghệ - Lượng GDĐP - Oanh KHTN - Thủy Văn - B.Mai GDTC - Huyên Toán - Đ.Hương KHTN(SI) - Hân Văn - Thảo Toán - Quân NNgữ - Thả Toán - Thuỳ NNgữ - N.Mai

5 KHTN - Dung KHTN - Dịu KHTN - Hân KHTN - Thủy Văn - B.Mai LSĐL - Cẩn NNgữ - N.Mai Nhạc - Oanh Toán - Th.Hương Toán - Quân TNHN2 - Thảo NNgữ - Thả CNghệ - Lượng

1 GDCD - Hiền Văn - Bính KHTN - Hân KHTN - Thủy GDTC - Huyên NNgữ - N.Mai LSĐL - Đức TNHN2 - Khoa Toán - Th.Hương NNgữ - Lan Tin - Trang Toán - Thuỳ GDTC - Hoàn

2 LSĐL - Hằng GDTC - Huyên NNgữ - Lan GDCD - Luyến GDĐP - Hiền KHTN - Thủy Văn - Bính MT - Nga Văn - Thảo Tin - Trang LSĐL(Địa) - Phương KHTN(LY) - Len NNgữ - N.Mai

3 Toán - Th.Hương LSĐL - Hằng Văn - L.Hà NNgữ - N.Mai KHTN - Thủy GDĐP - Hiền GDTC - Huyên LSĐL - Phương Văn - Thảo MT - Nga GDTC - Hoàn GDCD - Luyến KHTN(LY) - Len

4 Văn - B.Mai KHTN - Dịu LSĐL - Hằng GDTC - Huyên NNgữ - N.Mai Văn - Hiền KHTN - Hân Toán - Nụ LSĐL - Phương GDĐP - Luyến KHTN(LY) - Len MT - Nga Toán - Quân

5 Toán - Nụ GDĐP - Hằng Văn - Luyến LSĐL(Sử) - L.Hà Toán - Quân

1 GDTC - Huyên LSĐL - Hằng Toán - Thanh NNgữ - N.Mai Tin - Trang LSĐL - Cẩn Toán - Đ.Hương KHTN(HO) - Thủy KHTN(HO) - Dịu NNgữ - Lan NNgữ - Thả Văn - Nhung MT - Nga

2 MT - Nga NNgữ - Thả Toán - Thanh LSĐL - Hằng Toán - Bình KHTN - Thủy NNgữ - N.Mai Văn - Cẩn Nhạc - Oanh GDCD - Luyến LSĐL(Địa) - Phương Văn - Nhung KHTN(LY) - Len

3 Nhạc - Oanh GDĐP - Nga LSĐL - Hằng Toán - Đ.Hương Toán - Bình Văn - Hiền GDTC - Huyên LSĐL - Phương NNgữ - Lan Văn - Luyến KHTN(LY) - Len Tin - Trang NNgữ - N.Mai

4 Toán - Th.Hương KHTN - Dịu GDTC - Huyên Văn - Hiền LSĐL - Hằng NNgữ - N.Mai GDCD - Luyến NNgữ - Lan MT - Nga LSĐL - Phương Nhạc - Oanh KHTN(LY) - Len Văn - Nhung

5 KHTN - Dung KHTN - Dịu NNgữ - Lan Văn - Hiền KHTN - Thủy TNHN2 - Len Nhạc - Oanh CNghệ - Nụ Toán - Th.Hương Toán - Quân CNghệ - Lượng LSĐL(Địa) - Phương Văn - Nhung

1 Văn - B.Mai Nhạc - Oanh KHTN - Hân LSĐL - Hằng GDCD - Luyến Toán - Bình NNgữ - N.Mai Văn - Cẩn TNHN2 - Khoa GDTC - Hoàn Toán - Thuỳ KHTN(LY) - Len Tin - Trang

2 LSĐL - Hằng NNgữ - Thả MT - Nga Văn - Hiền Văn - B.Mai NNgữ - N.Mai Toán - Đ.Hương Văn - Cẩn GDTC - Hoàn Văn - Luyến Toán - Thuỳ Nhạc - Oanh LSĐL(Địa) - Phương

3 Tin - Trang Toán - Thanh LSĐL - Hằng Văn - Hiền Toán - Bình Nhạc - Oanh Toán - Đ.Hương GDCD - Luyến LSĐL - Phương Toán - Quân MT - Nga GDTC - Hoàn KHTN(LY) - Len

4 GDĐP - Nga LSĐL - Hằng GDCD - Hiền NNgữ - N.Mai TNHN2 - Hân GDCD - Luyến LSĐL - Đức KHTN(LY) - Len Tin - Trang LSĐL - Phương Văn - Thảo NNgữ - Thả GDTC - Hoàn

5 NNgữ - Thả MT - Nga Toán - Thanh Tin - Trang NNgữ - N.Mai Văn - Hiền KHTN - Hân KHTN(LY) - Len LSĐL(Địa) - Phương Toán - Quân

1 CNghệ - Lượng GDTC - Huyên Văn - L.Hà KHTN - Thủy Nhạc - Oanh Tin - Trang KHTN - Hân NNgữ - Lan CNghệ - Dung LSĐL - Phương GDTC - Hoàn KHTN(LY) - Len GDCD - Luyến

2 LSĐL - Hằng Văn - Bính Văn - L.Hà GDĐP - Hiền KHTN - Thủy GDTC - Huyên KHTN - Hân GDĐP - Hoàn NNgữ - Lan Văn - Luyến KHTN(LY) - Len TNHN2 - Lượng LSĐL(Địa) - Phương

3 TNHN2 - Lượng Văn - Bính Nhạc - Oanh LSĐL - Hằng GDTC - Huyên Văn - Hiền Tin - Trang GDTC - Hoàn GDCD - Luyến KHTN(SI) - Hân GDĐP - Phương LSĐL(Sử) - L.Hà GDĐP - Nhung

4 GDTC - Huyên Tin - Trang KHTN - Hân Nhạc - Oanh LSĐL - Hằng CNghệ - Lượng GDĐP - Hiền KHTN(HO) - Thủy LSĐL - Phương GDTC - Hoàn GDCD - Luyến GDĐP - Nhung KHTN(LY) - Len

5 KHTN - Dung GDCD - Hiền Tin - Trang CNghệ - Lượng LSĐL - Hằng KHTN - Thủy Văn - Bính LSĐL - Phương KHTN(SI) - Hân NNgữ - Lan Văn - Nhung

1 KHTN - Dung Văn - Bính Toán - Thanh TNHN2 - Đ.Hương CNghệ - Lượng LSĐL - Cẩn MT - Nga GDTC - Hoàn NNgữ - Lan TNHN2 - Khoa Toán - Thuỳ NNgữ - Thả Văn - Nhung

2 Văn - B.Mai TNHN2 - Thanh NNgữ - Lan Toán - Đ.Hương Toán - Bình MT - Nga CNghệ - Lượng Văn - Cẩn Văn - Thảo CNghệ - Nụ NNgữ - Thả GDTC - Hoàn Văn - Nhung

3 Văn - B.Mai NNgữ - Thả TNHN2 - Lượng Toán - Đ.Hương MT - Nga Toán - Bình Văn - Bính Toán - Nụ GDTC - Hoàn KHTN(LY) - Dung Văn - Thảo Toán - Thuỳ LSĐL(Sử) - L.Hà

4 NNgữ - Thả Toán - Thanh CNghệ - Lượng MT - Nga Văn - B.Mai Toán - Bình Văn - Bính NNgữ - Lan Toán - Th.Hương KHTN(HO) - Dịu Văn - Thảo Toán - Thuỳ TNHN2 - Nhung

5 THNH3 - Th.Hương THNH3 - Thanh THNH3 - L.Hà THNH3 - Đ.Hương THNH3 - B.Mai THNH3 - Bình THNH3 - Bính THNH3 - Nụ THNH3 - Dung THNH3 - Dịu THNH3 - Thảo THNH3 - Thuỳ THNH3 - Nhung

Giáo dục TLVM: Đồng chí Tuấn lên lớp vào chiều Thứ 5 TM.Ban giám hiệu

KT.Hiệu trưởng

THỜI KHOÁ BIỂU số 1
BUỔI SÁNG
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